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Bài 1:(1,5 điểm) Hãy chọn phƣơng án đúng từ câu 1 đến câu 6, khoanh tròn chữ cái trƣớc 

phƣơng án đƣợc chọn 

     Câu 1.  (-3).(-5) + (-16) bằng : 

A. -1                 B. 1                                C. -31                          D. 31 

     Câu 2. Nếu x = 7 thì x bằng: 

A. 7            B. -7             C. 7 hoặc  -7            D. Không có đáp án nào chính xác. 

     Câu 3. Các số tự nhiên khác 0 đƣợc gọi là: 

A. Số nguyên âm.       B. Số đối.                    C. Số nguyên dƣơng.    

     Câu 4. Hai số đối nhau có tổng bằng : 

A.  -1           B. Số nguyên dƣơng       C. Số nguyên âm      D.  0 

     Câu 5.  (a + b)  - (c  - d) bằng: 

A. a – b – c + d          B. (a + b) + c + d               C. –a + b – c + d         

 D. a + b – c + d 

     Câu 6. Giá trị của tích a
2
.b với a = -2 và  b = 3 là: 

A. 12                           B.  -12                           C.  18                                D.  -18 

 

Bài 2. (1điểm) Điền dấu "X" vào chỗ thích hợp : 

 

Câu Đúng Sai 

a) Tổng của hai số nguyên âm là một số nguyên dƣơng   

b) Tổng của hai số nguyên dƣơng là một số nguyên âm   

c) Tích của hai số nguyên dƣơng là một số nguyên dƣơng   

d) Tích của hai số nguyên âm là một số nguyên dƣơng   

 

Bài 3. (2 điểm)  Thực hiện phép tính : 

a)     (13 - 17).(-10) + (-7)
2
 ;    b)     72 - 24.(10 + 3). 

 

Bài 4. (2 điểm)  Tìm x Z biết : 

a)     3x + 21 = 15 ;     b)     4x – 13 = - 29 

Bài 5. (1điểm)  Tìm x  Z biết :   -7 a  = - 35 
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Bài 6. (0,5 điểm) Tìm các số nguyên thỏa mãn :   2 2 8x x    

Bài 7. (2 điểm) Trên tia Ox lấy hai điểm I và K sao cho OI = 4cm, OK = 7cm.  

a, Chứng tỏ rằng điểm I nằm giữa hai điểm O và K. 

b, Tính khoảng cách IK. 
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